
I

1 Đoàn Lương Bằng 17/08/1991 Công chức Tư pháp- Hộ tịch UBND xã Văn Hóa

2 Lê Thị Hồng Vân 02/08/1991 Công chức Tư pháp- Hộ tịch UBND xã Mai Hóa

3 Hoàng Thị Phượng 21/05/1992 Công chức Tài chính- Kế toán UBND xã Thuận Hóa

4 Phạm Thị Hồng Thắm 13/06/1991 Công chức Tài chính- Kế toán UBND xã Hương Hóa

5 Phạm Thị Duyên 15/07/1992 Công chức ĐC-NN-XD&MT UBND xã Lâm Hóa

6 Trương Thị Mai Hiên 12/09/1992 Công chức ĐC-NN-XD&MT UBND xã Thanh Hóa
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7 Nguyễn Thị Lịch 05/05/1990 Công chức Tài chính- Kế toán UBND xã Sơn Hóa 

II

8 Lê Thị Nhung 10/03/1990 Công chức Văn hóa - Xã hội UBND xã Mai Thủy

9 Phan Thị Thu Hà 15/10/1992 Công chức Văn hóa - Xã hội UBND xã Ngư Thủy Nam

10 Trần Thị Phúc Bình 10/09/1993 Công chức Tư pháp- Hộ tịch UBND xã Tân Thủy

11 Trần Thị Thanh Thắm 14/10/1990 Công chức Tư pháp- Hộ tịch UBND xã Ngân Thủy

12 Ngô Thị Kiều Vân 29/03/1992 Công chức Tư pháp- Hộ tịch UBND xã Lâm Thủy

13 Trần Thị Đài Trang 28/07/1991 Công chức Tư pháp- Hộ tịch UBND xã Sen Thủy

14 Nguyễn Thị PhươngLiên 30/11/1989 Công chức Tư pháp- Hộ tịch UBND xã Ngư Thủy Bắc

15 Võ Thu Hằng 04/10/1991 Công chức ĐC-NN-XD&MT UBND xã Sơn Thủy

16 Trần Thị Hương Giang 15/10/1992 Công chức ĐC-NN-XD&MT UBND xã Lộc Thủy

17 Nguyễn Ngọc QuỳnhTrang 21/11/1991 Công chức ĐC-NN-XD&MT UBND xã Thái Thủy

18 Trần Thị Lệ 12/08/1989 Công chức ĐC-NN-XD&MT UBND xã Lộc Thủy

19 Nguyễn Thị Thúy 25/02/1991 Công chức ĐC-NN-XD&MT UBND xã Mai Thủy

III

20 Hoàng Ái Vân 09/03/1991 Công chức Tư pháp- Hộ tịch UBND xã Vạn Ninh

Huyện Lệ Thủy: số lượng 12

Huyện Quảng Ninh: số lượng 02

20 Hoàng Ái Vân 09/03/1991 Công chức Tư pháp- Hộ tịch UBND xã Vạn Ninh

21 Nguyễn Thị Thu Hiền 02/12/1987 Công chức ĐC-NN-XD&MT UBND xã Gia Ninh



IV

22 Tưởng Ngọc Thế 11/06/1988 Phó Chủ tịch UBND xã UBND xã Quảng Tùng

23 Hoàng Thị Thành 02/02/1991 Phó Chủ tịch UBND xã UBND xã Quảng Phú

24 Nguyễn Thị Lương 05/3/1992 Công chức Văn phòng-Thống kê UBND xã Quảng Châu

25 Nguyễn Thị Khánh Hoài 22/9/1992 Công chức ĐC -XD-NN&MT UBND xã Quảng Lưu

26 Đàm Thị Lệ Thúy 26/6/1991 Công chức Tài chính - Kế toán UBND xã Quảng Xuân

27 Nguyễn Nữ Mai Sương 08/7/1992 Công chức Tư pháp- Hộ tịch UBND xã Quảng Hưng

28 Ngô Đức Thanh 06/5/1990 Công chức Tư pháp- Hộ tịch UBND xã Quảng Thạch

V

29 Phạm Thị Mỹ Lệ 08/03/1991 Phó Chủ tịch UBND UBND xã Hoà Trạch

30 Hoàng Thị Thu Dung 20/3/1991 Công chức Văn hóa - Xã hội UBND xã Thanh Trạch

31 Dương Thị Nguyệt 24/11/1992 Văn hóa - Xã hội UBND xã Trung Trạch

Huyện Quảng Trạch: số lượng 07

Huyện Bố Trạch: số lượng 06

32 Nguyễn Thị Lan Hương 25/10/1991 Công chức Văn phòng-Thống kê UBND xã Sơn Trạch

33 Đỗ Thị Hoàng Phương 09/9/1991 Công chức Văn phòng-Thống kê UBND TT Hoàn Lão

34 Lê Thị Duy 07/5/1991 Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Thanh Trạch

35 Đỗ Thị Thanh Hà 17/11/1992 Công chức Tài chính - Kế toán UBND xã Tân Trạch

VI

36 Mai Thị Thùy Nhung 25/3/1991 Công chức Văn phòng-Thống kê UBND xã Quảng Hòa

37 Hoàng Thị Thùy Dung 11/11/1992 Công chức Văn phòng-Thống kê UBND phường Quảng Thọ

38 Nguyễn Hà Phương 20/02/1988 Công chức Tư pháp- Hộ tịch UBND phường Quảng 
Thuận

39 Lê Thị Nhung 10/3/1990 Công chức Văn hóa - Xã hội UBND phường Quảng 
Thuận

40 Mai Hồng Quân 06/02/1992 Công chức ĐC-XD-ĐT&MT UBND phường Ba Đồn

41 Nguyễn Thị Linh Chi 24/9/1992 Công chức ĐC-XD-ĐT&MT UBND phường Quảng 
Phong

42 Trần Thị Hồng Thắm 02/10/1988 Công chức ĐC-NN-XD&MT UBND xã Quảng Hòa

43 Nguyễn Thị Hằng 15/11/1991 Công chức Tài chính - Kế toán UBND phường Quảng Long

Thị xã Ba Đồn: số lượng 09

43 Nguyễn Thị Hằng 15/11/1991 Công chức Tài chính - Kế toán UBND phường Quảng Long

44 Đặng Thị Ngọc Thúy 24/9/1990 Công chức Tài chính - Kế toán UBND xã Quảng Tiên



VII

45 Nguyễn Thị Hải Vân 26/9/1992 Công chức Văn phòng-Thống kê UBND phường Phú Hải

46 Nguyễn Thị Hồng Huệ 16/3/1992 Công chức Tư pháp- Hộ tịch UBND phường Hải Đình

47 Lê Ngọc Chung 14/4/1991 Công chức Tư pháp- Hộ tịch UBND xã Đức Ninh

48 Đào Thị Huế 04/12/1990 Công chức Tư pháp- Hộ tịch UBND xã Thuận Đức

49 Nguyễn Thị Mẫn 14/4/1991 Công chức Tư pháp- Hộ tịch UBND xã Quang Phú

50 Hoàng Ngọc Mai 17/8/1991  Công chức Tài chính - Kế toán UBND phường Bắc Lý

51 Phan Khánh Hoài 15/4/1989 Công chức ĐC-XD-ĐT-MT UBND phường Hải Thành

VIII

52 Đinh Thị Huệ 21/9/1992 Phó Chủ tịch UBND xã UBND xã Dân Hoá

Thành phố Đồng Hới: số lượng 07

Huyện Minh Hóa: Số lượng: 01


